






Lốc xoáyLốc xoáy  Tỉnh Miyazaki là tỉnh thứ 4 ở Nhật Bản xảy ra nhiều lốc xoáy (một dòng không khí 
xoáy mảnh, dài và mạnh). Nó thường xảy ra chủ yếu ở bờ biển chỗ vùng đồng bằng của 
tỉnh.

Tại tỉnh Miyazaki, nhiều trận lốc xoáy xảy ra là do bão. Chùm ảnh dưới đây cho thấy sức hủy hoại và sự kinh hoàng 
của cơn lốc xoáy.

Trong trường hợp có dấu hiệu một đám mây vũ tích đã phát triển đang tới gần hoặc trường hợp gió đã mạnh lên, hãy 
cố gắng để đảm bảo an toàn bằng cách đi vào trong một tòa nhà kiên cố, tránh xa cửa  sổ và đóng rèm cửa.

Vào trong bóng râm của một tòa nhà rồi 
thu người lại

Đóng cửa cuốn lại.

Đóng cửa sổ và rèm cửa.

Bảo vệ đầu của bạn bằng cách thu mình lại, chui 
dưới một cái bàn chắc chắn.

Ở ngoài
trời

Ở ngoài
trời

Để
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đảm
sự
an

toàn
của
bản
thân
…

Ở ngoài
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Ở ngoài
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Ở trong 
nhà

Nếu ở trong kho, nhà để xe hay nhà lắp
ghép (tòa nhà tạm thời) thì sẽ rất nguy
hiểm.
Hãy chạy vào bên trong một ngôi nhà
kiên cố như nhà làm bằng bê tông.

Dù là cột điện hay
cây cối rậm rạp cũng
có thể bị ngã đổ gây
nguy hiểm.

Tránh xa cửa sổ
Bên dưới hay xung
quanh cửa sổ kính
lớn đều rất nguy hiểm

Di chuyển đến một căn
phòng không có cửa sổ ở
tầng 1 của ngôi nhà.

Những lúc như thế này, có khả năng một đám mây vũ tích đã phát triển sẽ gây ra một cơn lốc xoáy đang tới
gần chỗ bạn.

《Ảnh do Phòng quản lý rủi ro tỉnh Miyazaki cung cấp》

● Khi cơn lốc xoáy tới gần

Hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ bản thân!!

Theo “Thông tin phòng chống thiên tai bảo vệ bạn” của Cục khí tượng địa phương Miyazaki

● Đám mây đen kịt đang tới gần, xung quanh 
　 đột nhiên trở lên tối tăm.
● Bạn có thể nghe thấy tiếng sấm và nhìn thấy 
　 tia chớp.

● Một làn gió mát lạnh thổi qua.

● Mưa nặng hạt và mưa đá bắt đầu
　  rơi.��

Ở trong 
nhà

Ở trong 
nhà

Ở trong 
nhà
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●Điều quan trọng để bảo vệ bạn khỏi thảm họa núi lửa là có được thông tin chính xác.
●Xác nhận tin tức trên ti vi hoặc đài phát thanh, các thông báo của Cơ quan Khí tượng và
  thông báo từ các văn phòng thành phố.
●Hãy xác nhận trước chỗ sơ tán hàng ngày.
●Trường hợp cần phải đi đến nơi sơ tán để lánh nạn hoặc cần phải chuẩn bị sơ tán thì sẽ có 
   thông báo từ văn phòng thành phố.

●�Tro tàn hay　　　　　　  nếu ở trong tòa nhà thì sẽ an toàn    

Núi lửaNúi lửa

Phun đá

Phun khói

Tro núi lửa

Tro tàn
Dòng chảy của

đất và đá

Dòng dung
nham

Dòng chảy
đông cứng

Những thứ chính của
thảm họa núi lửa

( Theo trang chủ của Văn phòng chính quyền  thị trấn Takaharu )

Tại Miyazaki có một nhóm núi lửa tên là núi Kirishima nằm ở vị trí biên giới giữa tỉnh Miyazaki và Kagoshima, là 
những ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong số này, cũng có nhiều vụ phun trào chủ yếu ở Ohachi và Shinmoedake. 
Bức ảnh này là tình trạng của thị trấn Takaharu khi núi Kirishima (núi Shinmoedake) phun trào từ tháng 1 đến tháng 
2 năm 2011.

rung lắc      
không khí   

Rung lắc 
không khí

cũng có thể khiến cho kính cửa sổ bị vỡ, nên hãy tránh xa cửa 
sổ và cửa ra vào.

Hiện tượng không khí rung chuyển mạnh kèm theo một vụ phun trào phát nổ và truyền đi xa được gọi là "rung động không khí". Đã 
có những thiệt hại như kính cửa sổ bị lung lay và kính vỡ. Trong vụ phun trào năm 2011 của núi Shinmoedake, kính cửa sổ đã bị 
rung chuyển ngay cả ở thành phố Miyazaki xa xôi.

Khi bạn đi ra ngoài trời, hãy đeo 
khẩu trang và kính bảo hộ để bảo vệ 
cổ họng và mắt của bạn khỏi tro núi 
lửa, đồng thời đội mũ bảo hiểm hoặc 
mũ lưỡi trai đề phòng trường hợp 
một vật phun trào có kích thước
bằng một viên sỏi rơi xuống.

【Mức cảnh báo phun trào】噴
fun

火
ka

警
kei

戒
kai

レベル
Dự  báo 予

yo

報
hō

Cảnh báo 警
kei

報
hō

Cảnh báo đặc biệt 特
toku

別
betsu

警
kei

報
hō

Dự báo phun trào Cảnh báo phun trào (gần miệng núi lửa) Cảnh báo phun trào (khu dân cư)

Mức １ Mức ２ Mức ３ Mức ４ Mức ５

Lưu ý về việc có 
ngọn núi lửa đang 

hoạt động

Hạn chế ở 
xung quanh 

miệng núi lửa
Hạn chế vào 

núi
Người cao tuổi 

và người cần hỗ 
trợ hãy sơ tán

Sơ tán

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa. Thảm họa núi lửa là
một trong những thảm họa quen thuộc ở tỉnh Miyazaki, nơi chịu thiệt hại
nghiêm trọng trong vụ phun trào năm 2011 của núi lửa Shinmoedake.
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119/119/Hỏa hoạn (cháy) và cấp cứuHỏa hoạn (cháy) và cấp cứu

110 / 110 / Tai nạn và sự cốTai nạn và sự cố

● Cách gọi số 119 (là số giống với khi gọi xe cấp cứu) : Ấn số 119 trên điện thoại.

● Nếu bạn đang ở một đám cháy… 

● Cách gọi số 110 : Ấn số 110 trên điện thoại. 

Nếu bạn đã nhìn thấy một ngôi nhà đang cháy! Một tòa nhà hay cái gì đó đang cháy! Lúc đó…

■ Nói to để thông báo cho hàng xóm của bạn.

■ Nhanh chóng dập lửa! Nhưng khi không thể
　 thì hãy chạy đi ngay lập tức!

■ Khi bạn không thể phát ra tiếng nói thì hãy đánh vào một
　 thứ gì đó tạo ra âm thanh, chẳng hạn như một cái xô,…
■ Hãy ghi nhớ cách sử dụng bình chữa cháy trong các khóa
　 học phòng chống thiên tai để bạn luôn có thể sử dụng nó!

■ Hít thở sâu và bình tĩnh.　　　
■ Bạn cũng có thể gọi bằng điện thoại di động. Bạn có thể gọi miễn phí.
■ Có thể sử dụng miễn phí xe cứu hỏa và xe cấp cứu.  Không thể sử dụng xe cấp cứu khi bị thương hay ốm nhẹ.

Những lúc cần gọi 119

Những lúc cần gọi đến 110

「火
kaj idesu

事です！」
「Cháy!」

「私
watashinoiegamoeteimasu

の家が燃えています！」
「Nhà tôi đang cháy!」

「ビ
b i r ugamoe te imasu

ルが燃えています！」
「Tòa nhà đang cháy!」

「救
kyukyudesu

急です！」
「Cấp cứu!」

「家
kazokugataoremashita

族が倒れました！」
「Gia đình có người bị ngất!」

「け
kegawoshitahitogaimasu

がをした人がいます！」
「Có người bị thương!」

①「場
b a s y o w a ○ ○ s h i ○ ○ c h o ○ - ○ ○ d e s u . c h i k a k u n i ○ ○ g a a r i m a s u

所は〇〇市〇〇町〇－〇〇です。近くに〇〇があります」　  
①  Địa điểm là ….Thành phố ….. Thị trấn ….Ở gần đây có….
      Hãy nói nơi bạn đang ở, địa điểm đám cháy đang xảy ra. Hãy nói một cách chi tiết tòa nhà làm mục tiêu có ở gần đó. 

②「私
watashinonamaewa○○desu.

の名前は〇〇〇です。電
denwabangou○○○-○○○-○○○○desu

話番号〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇です」　 
②  Tên của tôi là …. Số điện thoại là …..

■ Khi thoát khỏi đám khói, hãy giữ tư thế cúi thấp và dùng khăn bịt miệng, mũi để thoát ra ngoài.
■ Hãy sơ tán người già, trẻ nhỏ và người bị bệnh trước. Nếu sơ tán một lần thì đừng quay lại để lấy bất cứ thứ gì!

① Truyền đạt những điều đang xảy ra với bản thân. 

　（例
rei

）「事
jikodesu

故です！」「事
jikendesu

件です！」「泥
doroboudesu

棒です！」

　(Ví dụ). “Đó là một vụ tai nạn!”,“Đó là một sự cố!”,“ Đó là một vụ trộm cắp!”.
② Cho biết nó đã xảy ra khi nào.

③ Cho biết nó đã xảy ra ở đâu.　（例
rei

）「〇
○○shi○○cho desu

〇市〇〇町です」
　(Ví dụ)“Là ở thành phố … thị trấn….”

■ Có thể gọi bằng điện thoại di động. Có thể gọi miễn phí.
■ Khi bạn gọi đến số 110, hãy bình tĩnh đừng nôn nóng … hãy nhờ cả những người ở gần đó trợ giúp. Điều quan 
　  trọng là phải truyền tải thông tin chính xác.
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